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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	               Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1.Các phép tính về số hữu tỉ, căn bậc hai, tập hợp số thực.
	- Biết khái niệm căn bậc hai của một số không âm.

- Biết tập hợp số thực bao gồm tất cả các số hữu tỉ và số vô tỉ.
	Thực hiện được các phép tính về số hữu tỉ, giải được bài toán tìm x.
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm: 
Tỉ lệ%:
	3 (C1,5,10)
2,25
22,5%

                   
	
	
	2(C11,12)
      2
20%


	
	
	
	
	 5
4,25
 42,5%

	2.Tỉ lệ thức
	Biết các tính chất của tỉ lệ thức
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm: 
Tỉ lệ%:
	1(C2)
0,25
2,5%

                  
	
	
	
	
	
	
	
	 1

0,25
 2,5%

	3. Đại lượng tỉ lệ thuận - Tỉ lệ nghịch;

4. Hàm số và đồ thị
	-Biết công thức và tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

- Biết khái niệm hàm số và biết cách cho hàm số bằng công thức.
	Giải được bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch.

	
	
	
	
	

	Số câu:  

Số điểm: 
Tỉ lệ%:
	2 (C3,4)
0,5

5%
	
	
	1(C13)
2          20%
	
	
	
	
	 3

2,5

 25%

	5. Hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc. 

6. Tổng các góc của một tam giác.

 7. Hai tam giác bằng nhau.
	- Nhận biết hai đường thẳng song song, hai tam giác bằng nhau.

-Biết định lí tổng 3 góc của một tam giác.

-Biết định lí về góc ngoài của một tam giác.
	
	Biết vận dụng các trường hợp bằng nhau của hai tam giác để chứng minh hai tam giác bằng nhau.
	Vận dụng tam giác bằng nhau chứng minh hai góc bằng nhau, hai cạnh bằng nhau, hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc.
	

	Số câu:  

Số điểm:
Tỉ lệ%: 
	4(C6,7,8,9)
1

10%
	
	
	
	
	½(C14a)     
1     10%
	
	½(C14b)        
1
10%
	  5

 3

 30%

	Tổng số câu:  

Tổng số điểm: 

Tỉ lệ%:
	10
4
40%
	3

4
40%
	1

2

20%
	14
10

100%
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I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) 
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: (0,25 điểm)
 Nếu  
[image: image2.wmf]3

a

=

 thì a bằng:

A. 6
                             B. 9
                            C. 18                                D. 81

Câu 2: (0,25 điểm)
 Từ tỉ lệ thức 
[image: image3.wmf]=

ac

bd

 với 
[image: image4.wmf],,,0
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¹

, ta có thể suy ra :
A. 
[image: image5.wmf]=

dc

ba


                B. 
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 C. 
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       D. 
[image: image8.wmf]=
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Câu 3: (0,25 điểm)
Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi 
[image: image9.wmf]2

x

=

 thì 
[image: image10.wmf]30

y

=

. Hệ số tỉ lệ bằng:

A. 18

                B. 15
            C. 60


        D. 32

Câu 4: (0,25 điểm)
Cho hàm số y = f(x) = -2x +1 . Kết quả của f(0) là: 
A.  -3

                B. -1

    C. 0
            
D.  1
Câu 5: (1 điểm)
Trong các khẳng định sau: Khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) a là số vô tỉ thì a cũng là số thực.

b) a là căn bậc hai của một số tự nhiên thì a là số vô tỉ.

c) a là số thực thì a là số vô tỉ.

d) a là số hữu tỉ thì a không là số vô tỉ. 

Câu 6 (0,25 điểm):  
Cho
[image: image11.wmf]D

HIK và
[image: image12.wmf]D

MNP có
[image: image13.wmf]ˆˆ

HM

=

; 
[image: image14.wmf]ˆˆ

IN

=

. Để
[image: image15.wmf]D

HIK =
[image: image16.wmf]D

MNP theo trường hợp góc-cạnh-góc thì cần thêm điều kiện nào sau đây:

A. HI = NP


B. HI = MN


C. HK = MP

D. IK = MN
Câu 7 (0,25 điểm): 
Tam giác ABC có 
[image: image17.wmf]µ

40

A

=°

và 
[image: image18.wmf]µ

0

50

B

=

thì số đo của
[image: image19.wmf]µ

C

 bằng :

A. 400


        B. 500


          C. 900

            D. 1800

Câu 8 (0,25 điểm): 
Nếu a
[image: image20.wmf]^

b và b//c thì :     

A. a
[image: image21.wmf]^

c                     B. a//b                          C. 
[image: image22.wmf]bc

^


             D. a//c

Câu 9 (0,25 điểm):
 Cho 
[image: image23.wmf]D

ABC biết 
[image: image24.wmf]µ

µ
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AB
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. Góc ngoài ở đỉnh C bằng:


A. 
[image: image25.wmf]70

°



B. 
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C. 
[image: image27.wmf]120
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D. 
[image: image28.wmf]10
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II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 10:  (1 điểm) 
a) Điền các kí hiệu thích hợp vào ô vuông: 

          
[image: image29.wmf]3
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 ; 
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Câu 11 (1 điểm): 
Thực hiện phép tính:
a)
[image: image33.wmf]13217
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          b)
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Câu  12 (1 điểm) : 
Tìm x biết :     a) 
[image: image35.wmf]212
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b) 
[image: image36.wmf]15
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Câu 13 (2  điểm): 
Ba đội máy cày, cày ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày, đội thứ hai cày xong trong 5 ngày và đội thứ ba cày xong trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy,biết rằng đội thứ hai có nhiều hơn đội thứ ba là 1 máy. (Năng suất các máy như  nhau)
Câu 14 (2 điểm): 
Cho
[image: image37.wmf]D

ABC có AB = AC. Gọi H là trung điểm của BC. 

a/ Chứng minh 
[image: image38.wmf]AHBAHC

D=D

 và AH là đường trung trực của đoạn thẳng BC

b/ Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HD = HA. Chứng minh AB // CD

................................ Hết ...................................
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I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) 
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	B
	A
	C
	D
	a)-Đúng

b)-Sai

c)-Sai

d)-Đúng
	B
	C
	A
	B

	Điểm 
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	1
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
	Câu
	ý
	Đáp án
	Điểm

	Câu 10
(1 điểm)
Câu 11
 (1điểm)
	a) 0,5đ
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a) 
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	(Mỗi ý đúng được 0,25 điểm)
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	0,25đ
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	b) 0,5đ
	b)
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	0,25đ
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	0,25đ

	Câu 12
(1 điểm)
	a) 0,5đ
	a) 
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	b) 0,5đ
	b) 
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[image: image56.wmf]111111

4

3333

xx

--

+==>=-=-

. Vậy 
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	0,25đ

	Câu 13

(2 điểm)
	
	Gọi số máy của đội thứ nhất,thứ  hai,thứ ba lần lượt là x, y , z (máy cày). ĐK :  x, y, z nguyên dương
	0,25đ

	
	
	Đội 2 nhiều hơn đội 3 là 1 máy nên y – z = 1
	0,25đ

	
	
	Vì ba cánh đồng có cùng diện tích và năng suất các máy như nhau nên số máy tỉ lệ nghịch với thời gian hoàn thành công việc 

Theo tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch ta có  3x = 5y = 6z
	0,25đ

	
	
	=>
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 hoặc 
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	0,5đ

	
	
	Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có :

 
[image: image61.wmf]1
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 => x = 10; y = 6; z = 5

hoặc 
[image: image64.wmf]1
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=> x = 10; y = 6; z = 5
	0,5đ

	
	
	Vậy đội thứ nhất, thứ  hai, thứ ba lần lượt có 10 máy, 6 máy, 5 máy
	0,25đ

	Câu 14
(2 điểm)
	
	Hình vẽ + giả thết/kết luận


[image: image65.png]



	0,25đ

	
	a) 
0,75 đ
	* Chứng minh 
[image: image66.wmf]AHBAHC

D=D

 
Xét 
[image: image67.wmf]AHB

D

và 
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AB = AC (gt)

AH chung

HB = HC (gt)

=> 
[image: image69.wmf](..)

AHBAHCccc

D=D


	0,5đ



	
	
	* Chứng minh AH là đường trung trực của đoạn thẳng BC

=> 
[image: image70.wmf]·

·

AHBAHC

=

 (hai góc tương ứng)

Mà 
[image: image71.wmf]·

·

0

180

AHBAHC

+=

 (hai góc kề bù)

=>  
[image: image72.wmf]·

·
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AHBAHC

==

 => 
[image: image73.wmf]AHBC

^

tại H

Mà HB = HC (gt) => AH là đường trung trực của đoạn thẳng BC
	0,25đ



	
	b/ 1đ
	b/ Chứng minh AB // CD

Xét 
[image: image74.wmf]AHB

D

và 
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D
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AH = HD (gt)
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·

AHBDHC

=

 (hai góc đối đỉnh)

HB = HC (gt)

=> 
[image: image77.wmf](.g.)

AHBDHCcc

D=D


	0,75đ



	
	
	=> 
[image: image78.wmf]·

·

ABHDCH

=

 (hai góc tương ứng).

Mà hai góc này ở vị trí so le trong => AB //CD (dhnb hai đt//)
	0,25đ




Ghi chú:  Nếu học sinh giải theo cách khác đúng vẫn  cho điểm tối đa

Chiềng Mung, ngày 25 tháng 12 năm 2019
	    Chuyên môn trường duyệt

     Vũ Quỳnh Hương
	Tổ phó CM duyệt

Nguyễn Thị Phượng

	      GV ra đề

    Nguyễn Thị Thu Hằng
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